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Bài 31:   VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG
XUÂN 1975


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975.
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
2. Năng lực.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng các tranh ảnh lịch sử. 
3. Phẩm chất.
	- Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết B-N, tinh thần độc lập, thống nhất Tổ quốc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai của dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
· sgk, sgv, tài liệu tham khảo.
 - tranh ảnh liên quan đến bài học.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Đâu không phải là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam (1954- 1975)?
    A. Sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương
    B. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ nhất là Liên Xô và Trung Quốc
   C. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ
   D. Sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam
Câu 2: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) không có ý nghĩa quốc tế nào sau đây?
   A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ
   B. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới
   C. Là nguồn cổ vũ đối với phong trào cách mạng thế giới
   D. Góp phần làm xói mòn và sụp đổ trật tự hai cực Ianta
Câu 3: Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng năm 1975 là
	
A. Đồng Nai thượng 

	B. Hà Tiên 
	C. Kiên Giang 
	D. Châu Đốc


Câu 4: Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và thuận lợi, ngay khi chiến dịch Tây Nguyên còn đang tiếp diễn, Bộ Chính trị đã có chủ trương gì?
    A. Quyết định thực hiện kế hoạch giải phóng Sài Gòn
    B. Quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa 1975
    C. Quyết định giải phóng toàn miền Nam, trước hết là giải phóng Huế- Đà Nẵng
    D. Quyết định hoàn thành giải phóng miền Nam trong năm 1976
Câu 5: Nguyên nhân quyết định tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt
Nam?
     A. Sự chi viện của hậu phương miền Bắc
     B. Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương và sự giúp đỡ của các nước    XHCN
     C. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam
     D. Truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam
Câu 6: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) là
      A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
      B. Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
      C. Là nguồn cổ vũ với phong trào cách mạng thế giới
      D. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ
Câu 7: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào?
      A. Chiến dịch Tây Nguyên 
      B. Hiệp định Pari
      C. Chiến dịch Huế Đà Nẵng 
         D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
Câu 8: Điểm giống nhau giữa Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là
        A. Có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng 
        B. Có sự điều chỉnh phương châm tác chiến
        C. Tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương 
        D. Là những trận quyết chiến chiến lược
Câu 9: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, là phương châm tác chiến của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch nào?
      A. Chiến dịch Tây Nguyên       
      B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
     C. Chiến dịch Hồ Chí Minh       
     D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dich Hồ Chí Minh
Đáp án: 1D, 2B, 3D, 4C, 5C, 6A, 7D, 8D, 9C
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975.
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	

Những thuận lợi của hai miền sau đại thắng mùa xuân 1975 là gì?




Tuy nhiên 2 miền vẫn còn tồn tại những khó khăn gì?









Sau chiến tranh miền Bắc đã khắc phục được hậu quả của chiến tranh như thế nào?

Miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi












Tình hình chính trị ở hai miền Nam Bắc như thế nào?
Cần phải làm gì để thống nhất đất nước về mặt nhà nước?
Được tiến hành cụ thể như thế nào?
GV cho HS quan s¸t H79 tranh ®oµn tµu thèng nhÊt.Hinh ảnh này có ý nghĩ gì?

Quốc hội cả nước Việt Nam thống nhất họp quyết định những vấn đề gì?

Học sinh quan sát H.80 (SGK)

Ở các địa phương tổ chức chính quyền như thế nào?

Cho học sinh thảo luận câu hỏi cuối mục Tr.169

	I.Tình hình hai miền Bắc- Nam sau đại thắng xuân 1975:
- Thuận lợi:
+ Miền Bắc đạt nhiều thành tựu, xây dựng được cơ sở vật chất kĩ thuật ban đầu của CNXH.
+ Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ Mĩ ngụy sụp đổ.
- Khó khắn:
+ Miền Bắc gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh phá hoại, thất nghiệp mù chữ.
+ Miền Nam: cơ sở Mĩ ngụy cùng di hãi xã hội còn tồn tại. kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
II.Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa ở hai miền đất nước 
- Miền Bắc : Đến giữa năm 1976, miền Bắc mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. 
- Miền Nam : 
+ Công việc tiếp quản vùng giải phóng đạt kết quả tốt. Ở vùng mới giải phóng, chính quyền cách mạng nhanh chóng được thành lập.
+ Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài, quốc hữu hoá ngân hàng,...
+ Chính quyền cách mạng chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp,... đều trở lại hoạt động.
+ Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế,... được tiến hành khẩn trương.

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)
- Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về  mặt nhà nước
- Từ 15 -> 21/11/1975, hai miền họp hội nghị hiệp thương.
- 25/4/1976, tổng tuyển cử bầu quốc hội chung tiến hành trong cả nước
- 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI họp, quyết định:
+ Lấy tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/7/1976)
+ Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, Thủ đô
+ Đổi tên Sài gòn gia định: Thành phố HCM
+ Ở địa phương: tổ chức thành 3 cấp chính quyền (Tỉnh – Thành phố - Huyện - Xã)



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Bài 1 trang 169 Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?
Trả lời:
+ Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.
+ Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.
+ Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài, trả lời câu hỏi sgk.
· Chuẩn bị bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

